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BÁO GIÁ CỬA NHÔM HỆ VIỆT PHÁP  

(  THANH  NHÔM  SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY NHÔM VIỆT PHÁP ) 

STT Tên và Quy cách sản phẩm   ĐVT Đơn Giá 

1 

 Vách nhôm hệ Việt Pháp trong nhà: 

- Khung nhôm Việt Pháp Shall 
- Kính thường 5mm, keo chuyên dụng Apolo. Bảo hành 12 tháng. 

   

        
m2 

 

980.000 

2 

Cửa nhôm Việt Pháp hệ 4400:  Cửa mở hoặc cửa lùa cho cửa sổ, cửa WC 

- Khung nhôm Việt Pháp hệ 4400, dày 1,2mm 
- Kính thường 5mm, keo chuyên dụng Apolo. Bảo hành 12 tháng. 

m2 

 

1.150.000 

     3 

Cửa Việt Pháp Hệ nhôm 450: Cửa mở cho cửa đi  

- Khung nhôm Việt Pháp hệ 450 dày 1,2 - 1.4mm 
- Kính thường 5mm, keo chuyên dụng Apolo 
-  Bảo hành 12 tháng. 

m2 

 

1.450.000 

     4 

Cửa nhôm Việt Pháp hệ 2600: Dùng cho Cửa lùa + Cửa sổ 

- Khung nhôm Việt Pháp hệ 2600 dày 1,2mm 
- Kính thường 5mm, keo chuyên dụng Apolo. 
- Bảo hành 12 tháng. 

m2 

 

1.150.000 

5 

Mặt dựng: Nhôm Việt-Pháp 

-Kính dán an toàn 8.38mm. Nhôm 52x95x1.8mm -- Keo chuyên dụng, bảo 
hành 12 tháng. 

m2 

  

1.600.000 

  

Ghi chú:  Đơn giá trên là cố định và không thay đổi trong quá trình thi công! 
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Đơn giá trên là đơn giá lắp đặt hoàn thiện nhưng chưa bao gồm phụ kiện:(Khóa, bản lề…)Bản lề 
cửa đi: 65,000 đồng/chiếc. Bộ phụ kiện cửa trượt: 250,000 đồng/ bộ ( Gồm bánh xe, chốt hãm,…). 
Khóa tay gạt: 350,000 đồng/bộ. Khóa đấm: 180,000 đồng/ bộ 
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BÁO GIÁ CỬA NHÔM KÍNH HUYNH ĐAI 

STT Tên sản phẩm Quy cách Đ/Vị  Đơn Giá 

1 Cửa đi mở quay 

Khung nhôm Huyndai hệ 
100, kính dán an toàn 2 lớp 
trắng trong Hải long dày 

6.38mm 

M2       1,800,000 

  
Phụ kiện cửa đi gồm: 
Khóa tay gạt, chốt cửa, bản lề 
cối 

Kinlong Bộ         1.200.000 

2 Cửa sổ mở quay, mở lật 
Khung nhôm Huyndai , kính 

dán an toàn Hải Long 
6.38mm, keo kính Apolo 

M2        1,700,000 

  

Phụ kiện cửa đi gồm: 
Tay nắm, thanh chuyền động, 
vấu hãm, đệm chống xệ, bản 
lề chữ A, thanh chốt, đệm 
chốt, tay chống sao (với cửa 
mở lật) 

Kinlong Bộ  1,100.000 

Ghi chú: 
- Đơn giá trên là đơn giá lắp đặt hoàn thiện và không phát sinh trong quá trình lắp đặt 
- Thanh toán theo khối lượng đo đạc thực tế sau khi lắp đặt hoàn thiện 
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BÁO GIÁ CỬA NHÔM GIÁ RẺ 

( NHÔM ĐÔNG Á / RICCO / SINGNAM) 

STT Tên và Quy cách sản phẩm ĐVT Đơn Giá 

1 Vách nhôm kính hệ 25x50 

- Khung nhôm 25x50mm, sơn tĩnh điện màu trắng sứ, đế sập 

- Kính trắng 5 ly, keo Apolo 

 

 

m2 

 

550.000 

2 Vách nhôm kính hệ 25x76 

 - Kính trắng dày 5mm, keo Apolo 

- Khung nhôm 25x76 mm sơn tĩnh điện màu trắng sứ, nẹp sập 

  

m2 

 

650.000 

3 Cửa mở:( Cửa đi + Cửa sổ ) hệ 70 

 - Kính trắng dày 5mm, keo Apolo 

- Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng sứ, (25x50 + đố đứng 70) 

 

m2 

 

750.000 

4 Cửa mở: Cửa đi + Cửa sổ:  Hệ 90 

- Kính 5 ly, keo Apolo 

- Khung nhôm 25x76 sơn tĩnh điện màu trắng sứ, đố đứng 90 mm 

  

m2 

 

900.000 

5 Cửa lùa:  Cửa đi vệ sinh + cửa sổ:  

- Kính 5 ly, keo Apolo 

- Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng sứ, đố 70 

  

m2 

 

800.000 

6 Cửa lật: 

 - Kính 5 ly, keo Apolo 

- Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng sứ 

 

m2 

 

850.000 

7 Cửa chớp lật M2 300.000 

8 Tủ bếp -Vân gỗ M dài 1.600.000 

9 Tủ bếp - Màu trắng sứ, màu vàng, ghi M dài 1.400.000 

10 Gầm bếp - Vân gỗ M dài 700.000 

11 Gầm bếp - Màu trắng sứ, vàng, ghi M dài 600.000 

12 Tủ Bán Hàng - Màu trắng, vàng , ghi m2 450.000 

- Chú ý:   Đơn giá trên là cố định và không thay đổi trong suốt quá trình thi công 
- Kính đơn trong báo giá cửa  là kính Việt Nhật 5mm. (Sử dụng kính an toàn 6.38mm cộng 

thêm vào đơn giá 150.000 đ/m2; kính 8.38 cộng thêm: 220.000 đ/m2; kính hộp (5-9-5mm) 
cộng thêm 380.000 đ/m2; Kính Cường Lực 5mm cộng thêm 220.000 đ/m2; Kính Cường Lực 
8 mm cộng thêm 300.000 đ/m2; Kính Cường Lực 10mm cộng thêm 3500.000 đ/m2 - Vào 
Đơn Giá Kính 5mm ) 
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BÁO GIÁ CỬA NHÔM XINGFA NHẬP KHẨU  

     SẢN 
PHẨM 

MÔ TẢ SẢN PHẨM 
MẪU 

NHÔM 
ĐVT  ĐƠN GIÁ   

MẪU NHOM XINGFA - HỆ CỬA SỔ 55, 93 

CỬA 
SỔ MỞ 
TRƯỢT 

+ Mẫu nhôm: Nhôm Xingfa nhập khẩu chính 
hãng 
+ Độ dày danh định: 2.0 mm
+ Màu sắc: Nâu sần, trắng sứ, đen,vângỗ
+ Kính: Hải Long có độ dày từ 6.38mm
+ Phụ kiện: Nhập khẩu đồng bộ KinLong cao 
cấp 

+ Bảo hành: 5 năm 

   Xingfa   M2   1.600.000 

  CỬA 
SỔ MỞ 
QUAY 

+ Mẫu nhôm: Nhôm Xingfa nhập khẩu chính 
hãng 
+ Độ dày danh định: 1.4 mm - 2.0mm
+ Màu sắc: Nâu sần, trắng sứ, đen,vângỗ
+ Kính: Hải Long có độ dày từ 6.38mm 
+ Phụ kiện: Nhập khẩu đồng bộ KinLong cao 
cấp 

+ Bảo hành: 5 năm 

   Xingfa   M2   1.800.000 

  CỬA 
SỔ MỞ 

HẤT 

+ Mẫu nhôm: Nhôm Xingfa nhập khẩu chính 
hãng 
+ Độ dày danh định: 1.4 mm - 2.0mm
+ Màu sắc: Nâu sần, trắng sứ, đen,vângỗ
+ Kính: Hải Long có độ dày từ 6.38mm       
+ Phụ kiện: Nhập khẩu đồng bộ KinLong cao 
cấp 

+ Bảo hành: 5 năm 

   Xingfa   M2   1.800.000 

MẪU NHÔM XINGFA - HỆ CỬA ĐI 55, 93 

CỬA ĐI 
MỞ 
LÙA 

+ Mẫu nhôm: Nhôm Xingfa nhập khẩu chính 
hãng 
+ Độ dày danh định: 2.0 mm
+ Màu sắc: Nâu sần, trắng sứ, đen, vân gỗ
+ Kính: Hải Long có độ dày 6.38mm 
+ Phụ kiện: Nhập khẩu đồng bộ KinLong cao 
cấp 

+ Bảo hành: 5 năm 

Xingfa   M2   1.800.000 

CỬA ĐI 
MỞ 

QUAY 
1 

CÁNH 

+ Mẫu nhôm: Nhôm Xingfa nhập khẩu chính 
hãng 
+ Độ dày danh định: 1.4 mm - 2.0mm
+ Màu sắc: Nâu sần, trắng sứ, đen, vân gỗ
+ Kính: Hải Long có độ dày 6.38mm      
+ Phụ kiện: Nhập khẩu đồng bộ KinLong cao 

Xingfa   M2   1.800.000 
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Ghi chú:  
Giá 01 bộ cửa nhôm Xingfa= Diện tích cửa x Giá thành(m2) + đơn giá phụ kiện 
 

cấp 

+ Bảo hành: 5 năm 

CỬA ĐI 
MỞ 

QUAY 
2 

CÁNH 

+ Mẫu nhôm: Nhôm Xingfa nhập khẩu chính 
hãng 
+ Độ dày danh định: 1.4 mm - 2.0mm
+ Màu sắc: Nâu sần, trắng sứ, đen, vân gỗ
+ Kính: Hải Long có độ dày từ 6.38mm       
+ Phụ kiện: Nhập khẩu đồng bộ KinLong cao 
cấp 

+ Bảo hành: 5 năm 

Xingfa   M2   1.800.000 

CỬA ĐI 
MỞ 

QUAY 
4 

CÁNH 

+ Mẫu nhôm: Nhôm Xingfa nhập khẩu chính 
hãng 
+ Độ dày danh định: 1.4 mm - 2.0 mm
+ Màu sắc: Nâu sần, trắng sứ, đen, vân gỗ
+ Kính: Hải Long có độ dày từ 6.38mm       
+ Phụ kiện: Nhập khẩu đồng bộ KinLong cao 
cấp 

+ Bảo hành: 5 năm 

   Xingfa   M2   1.800.000 

CỬA ĐI 
MỞ 
XẾP 

TRƯỢT 
GẤP 2 
CÁNH 
2 BÊN 

+ Mẫu nhôm: Nhôm Xingfa nhập khẩu chính 
hãng 
+ Độ dày danh định: 2.0 mm
+ Màu sắc: Nâu sần, trắng sứ, đen, vân gỗ
+ Kính: Hải Long có độ dày từ 6.38mm.       
+ Phụ kiện: Nhập khẩu đồng bộ KinLong cao 
cấp 

+ Bảo hành: 5 năm 

   Xingfa   M2   1.800.000 

CỬA ĐI 
MỞ 
XẾP 

TRƯỢT 
GẤP 4 
CÁNH 

+ Mẫu nhôm: Nhôm Xingfa nhập khẩu chính 
hãng 
+ Độ dày danh định: 2.0 mm
+ Màu sắc: Nâu sần, trắng sứ, đen,vângỗ
+ Kính: Hải Long có độ dày 6.38mm.    
+ Phụ kiện: Nhập khẩu đồng bộ KinLong cao 
cấp 

+ Bảo hành: 5 năm 

   Xingfa   M2   1.800.000 

CỬA ĐI 
MỞ 
XẾP 

TRƯỢT 
GẤP 6 
CÁNH 

+ Mẫu nhôm: Nhôm Xingfa nhập khẩu chính
hãng 
+ Độ dày danh định: 2.0 mm
+ Màu sắc: Nâu sần, trắng sứ, đen, vân gỗ
+ Kính: Hải Long có độ dày từ 6.38mm 
+ Phụ kiện: Nhập khẩu đồng bộ KinLong cao 
cấp 

+ Bảo hành: 5 năm 

   Xingfa   M2   1.800.000 
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                                                                                      Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018. 
 

 
 
 

 
 


